   
 KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 – 2022 
MÔN: CÔNG NGHỆ 8 

	Cấp độ

Chủ đề
	Các mức độ nhận biết
	Tổng cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề: Khái niệm, vai trò của bản vẽ kĩ thuật 
	- Biết được bản vẽ kĩ thuật ứng dụng trong đời sống và sản xuất.

	- Hiểu được bản vẽ kĩ thuật đối với các lĩnh vực.
	- Phân tích được bản vẽ kĩ thuật và công dụng của nó.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	1 câu
0,33đ
3,3%
	
	1 câu
0,34đ
3,4%
	
	
	1 câu
2đ
20%
	
	
	3 câu
2,67đ
26,7%

	Chủ đề: Hình chiếu 
	- Biết được các phép chiếu
- Biết được khái niệm hình chiếu
- Xác định được hướng chiếu của hình chiếu
	
	
	
	
	- Vận dụng kiến thức hình chiếu vào bài tập
	

	Số câu
 Số điểm
 Tỉ lệ
	3 câu
1đ
10%
	
	
	
	
	
	
	1 câu
1đ
10%
	4 câu
2đ
20%

	Chủ đề: Bản vẽ các khối hình học
	- Biết được cách tạo thành khối thường gặp.
- Biết được bản vẽ các khối đa diện.
	- Hiểu được các vật nào  tròn xoay thông qua các khái niệm.
	
	
	
	
	

	Số câu
 Số điểm
 Tỉ lệ
	1 câu
0,33đ
3,3%
	1 câu
1đ
10%
	1 câu
0,34đ
3,4%
	
	
	
	
	
	3 câu
1,67đ
16,7%

	Chủ đề: Bản vẽ chi tiết, hình cắt 
	- Biết được khái niệm, công dụng của hình cắt.

	- Hiểu được nội dung và công dụng của bản vẽ chi tiết.
	
	
	
	
	

	Số câu
 Số điểm
 Tỉ lệ
	2 câu
0,67đ
6,7%
	
	1 câu
0,33đ
3,3%
	
	
	
	
	
	3 câu
1đ
10%

	Chủ đề: Biểu diễn ren 
	- Biết được quy ước gen.

	- Nắm được những đồ dùng có ren.
	
	
	
	
	

	Số câu
 Số điểm
 Tỉ lệ
	1 câu
0,33đ
3,3%
	
	1 câu
0,33đ
3,3%
	
	
	
	
	
	2 câu
0,66đ
6,6%

	Chủ đề: Bản vẽ lắp



	- Biết được nội dung của bản vẽ lắp.

	- Hiểu được cách đọc bản vẽ lắp.
- Phân tích được công dụng của bản vẽ lắp.
Hiểu được các quy ước vẽ ren.
	
	
	
	
	

	Số câu
 Số điểm
 Tỉ lệ
	
	
	2 câu
0,67đ
6,7%
	1 câu
1đ
10%
	
	
	
	
	4 câu
2đ
20%

	TS câu
 TS điểm
 Tỉ lệ
	10 Câu
4 đ
40%
	7 Câu 
3 đ
30%
	1 Câu
2 đ
20%
	1 câu
1 đ
10%
	19 câu
10đ
100%










BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: CÔNG NGHỆ 8
I. TRẮC NGHIỆM (5,0đ)
Câu 1. Biết được bản vẽ kĩ thuật để ứng dụng trong sản xuất và đời sống.
[bookmark: _GoBack]Câu 2. Hiểu được mỗi lĩnh vực đều có bản vẽ kĩ thuật riêng.
Câu 3. Biết được các phép chiếu của hình chiếu.
Câu 4. Nhận biết được hướng chiếu của các hình chiếu.
Câu 5. Biết được khái niệm của hình chiếu.
Câu 6. Hiểu được khái niệm của khối tròn xoay, vận dùng vào nhận diện các đồ dùng trong thực tế.
Câu 7. Biết được cách tạo thành khối hình nón.
Câu 8. Biết được khái niệm hình cắt.
Câu 9. Hiểu được trong sản xuất, muốn tạo ra được một sản phẩm trước hết cần có bản vẽ chi tiết.
Câu 10. Hiểu được công dụng của bản vẽ chi tiết.
Câu 11. Nắm được ren có những loại nào.
Câu 12. Nắm được một số đồ dùng có ren trong cuộc sống hằng ngày.
Câu 13. Hiểu được nội dung của bẩn vẽ lắp và bản vẽ chi tiết có điểm gì khác nhau.
Câu 14. Hiểu được cách đọc của bản vẽ lắp.
Câu 15. Phân tích được công dụng của bản vẽ lắp.
II. TỰ LUẬN (5,0đ)
Câu 1. Hiểu được bản vẽ kĩ thuật và công dụng của nó.
Câu 2. Nhận biết được hình chiếu của vật thể vận dụng vào làm bài tập.
Câu 3. Nắm được các quy ước vẽ, kết cấu của ren trong và ren ngoài.
Câu 4. Hiểu được khái niệm khối đa diện và nhận diện được các khối đa diện thường gặp.






	
PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 -2022

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: Công nghệ 8

	ĐỀ CHÍNH THỨC

	Thời gian: 45 Phút. (Không kể thời gian giao đề)




I. Phần trắc nghiệm: (5,0 điểm) (Học sinh làm bài vào giấy thi) 
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi 1.A…)
Câu 1.  Học bản vẽ kĩ thuật để làm gì?
A. Ứng dụng vào sản xuất và đời sống.
B. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để chế tạo sản phẩm.
C. Căn cứ vào bản vẽ kĩ thuật để lắp ráp sản phẩm.
D. Là một phương tiện thông tin dùng trong sản xuất và đời sống.
Câu 2.  Chọn đáp án đúng: lĩnh vực không sử dụng bản vẽ kĩ thuật là:
A. Quân sự, y tế.			
B. Giao thông, xây dựng.
C. Kiến trúc.				
D. Mỗi lĩnh vực kĩ thuật đều có bản vẽ của ngành mình.
Câu 3.  Để vẽ các hình chiếu vuông góc, người ta sử dụng phép chiếu:
A. Song song	.					B. Vuông góc.		
C. Xuyên tâm.					D. Song song, vuông góc.
Câu 4.  Chọn phát biểu sai về hướng chiếu của hình chiếu:
A. Hình chiếu bằng có hình chiếu từ trên xuống.
B. Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trái sang. 
C. Hình chiếu đứng có hướng chiếu từ trước tới.
D. Hình chiếu cạnh có hướng chiếu từ trên xuống. 
Câu 5.  Khi chiếu một vật thể lên một mặt phẳng, hình nhận được trên mặt phẳng đó gọi là:
A. Hình chiếu.					B. Vật chiếu.
C. Mặt phẳng chiếu.					D. Vật thể.
Câu 6.  Trong các đồ vật sau, đồ vật nào có dạng tròn xoay?
A. Bát.		B. Tủ lạnh.			C. Tivi.		D. Máy tính.
Câu 7.  Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống: “Khi quay ......... một vòng quanh một cạnh góc vuông cố định, ta được hình nón”
A. Hình tam giác vuông.				B. Hình tam giác.
C. Hình chữ nhật.					D. Hình bình hành.
Câu 8.  Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở
A. Trước mặt phẳng cắt.				B. Sau mặt phẳng cắt.
C. Trên mặt phẳng cắt.				D. Dưới mặt phẳng cắt.
Câu 9.  Trong sản xuất, muốn tạo ra một sản phẩm, trước hết phải:
A. Chế tạo chi tiết theo bản vẽ chi tiết.
B. Lắp ráp chi tiết theo bản vẽ lắp.
C. Tạo khung.
D. Chuẩn bị vật liệu.
Câu 10.  Công dụng của bản vẽ chi tiết là:
A. Dùng để chế tạo chi tiết máy.
B. Dùng để kiểm tra chi tiết máy.
C. Dùng để chế tạo và kiểm tra chi tiết máy.
D. Dùng để sửa chữa máy móc.
Câu 11.  Có mấy loại ren?
A. 2.				B. 3.			C. 4.			D. 5.
Câu 12.  Trong các chi tiết sau, chi tiết nào có ren?
A. Đèn sợi đốt.		B. Ghế nhựa.		C. Kéo.		D. Đèn huỳnh quang.
Câu 13: Bản vẽ lắp có thêm nội dung nào mà bản vẽ chi tiết không có?
A. Hình biểu diễn.		B. Kích thước.	C. Bảng kê.		D. Khung tên.
Câu 14.  Trình tự đọc bản vẽ lắp là:
A. Khung tên, bảng kê, hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.
B. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, kích thước, phân tích chi tiết, tổng hợp.
C. Khung tên, hình biểu diễn, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp.
D. Hình biểu diễn, khung tên, bảng kê, phân tích chi tiết, kích thước, tổng hợp.
Câu 15.  Bản vẽ lắp dùng trong:
A. Thiết kế sản phẩm.				B. Chế tạo sản phẩm.
C. Tái chế sản phẩm.				D. Lắp ráp, thiết kế và sử dụng sản phẩm.
II. Phần tự luận: (5,0 đ)
Câu 1 (2đ). Thế nào là bản vẽ kĩ thuật? Bản vẽ kĩ thuật dùng để làm gì?
Câu 2 (1đ). Hãy vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh của vật thể ở hình dưới đây:
           [image: https://i.vdoc.vn/data/image/2015/11/23/de-kiem-tra-hoc-ki-1-mon-cong-nghe-lop-8-nam-2015-2016-truong-thcs-minh-tan-1.jpg]
Câu 3 (1đ). Quy ước vẽ ren trục và ren lỗ khác nhau như thế nào?
Câu 4 (1đ). a. Thế nào là khối đa diện?
         b. Nêu tên gọi các khối đa diện ở hình bên.
[image: Công nghệ 8 Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện]                                     







--------------HẾT-------------
*Lưu ý: cán bô coi thi không giải thích gì thêm.   







KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022
Hướng dẫn chấm môn: Công nghệ 8

A. Phần trắc nghiệm: (5,0 điểm)
  	Mỗi đáp án đúng được 0,33  điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	D
	B
	C
	A
	D
	A
	B
	A
	C
	A
	D
	C
	A
	D


B. Phần tự luận: (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1
(2 đểm)
	- Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật: Là tài liệu kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật của sản phẩm dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ.
- Công dụng của bản vẽ kĩ thuật: Bản vẽ kĩ thuật là một phương tiện thông tin dùng trong sản xuất.
  Bản vẽ kĩ thuật là tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm.

	1đ


0,5đ

0,5đ

	
Câu 2
(1 điểm)
	[image: https://i.vdoc.vn/data/image/2015/11/23/de-kiem-tra-hoc-ki-1-mon-cong-nghe-lop-8-nam-2015-2016-truong-thcs-minh-tan-2.jpg]
	1đ







	
Câu 3
(1 điểm)
	* Quy ước vẽ ren trong và ren ngoài khác nhau:
Ren ngoài: Đường đỉnh ren nằm ngoài đường chân ren, vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren.
Ren trong: Đường đỉnh ren nằm trong đường chân ren, vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren.
	
0,5đ

0,5đ

	
Câu 4
(1 điểm)
	a. Khối đa diện là khối được bao bọc bởi các hình đa giác phẳng.
b. A: Hình hộp chữ nhật.
B: Hình lăng trụ tam giác.
C: Hình chóp tứ giác đều.
	0,5đ

0,5đ




DUYỆT CỦA BGH 	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN           NGƯỜI RA ĐỀ
	


	Phan Thị Bích Triều 
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